
Khóa Mã lớp Buổi Thứ Phòng Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Giảng viên Tiết bắt đầu Tiết kết thúc Tuần học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Số tiết
2016 A11N02 Sang 3 B202C 060131 Tiếng Anh A11 4 Đặng Thị Giao Chi 1 4 __;04;05;06;07;08;09;10 27/09/2016 08/11/2016 28

2016 A11N02 Sang 5 B202C 060131 Tiếng Anh A11 4 Đặng Thị Giao Chi 1 4 03;04;05;06;07;08;09;10 22/09/2016 10/11/2016 32

2016 A11N04 Chieu 3 B102A 060131 Tiếng Anh A11 4 Đặng Thị Giao Chi 6 9 __;04;05;06;07;08;09;10 27/09/2016 08/11/2016 28

2016 A11N04 Chieu 5 B101A 060131 Tiếng Anh A11 4 Đặng Thị Giao Chi 6 9 03;04;05;06;07;08;09;10 22/09/2016 10/11/2016 32

2016 A11N06 Sang 2 B102A 060131 Tiếng Anh A11 4 Hồng Đông Anh Chi 1 4 __;04;05;06;07;08;09;10 26/09/2016 07/11/2016 28

2016 A11N06 Sang 4 B102C 060131 Tiếng Anh A11 4 Hồng Đông Anh Chi 1 4 03;04;05;06;07;08;09;10 21/09/2016 09/11/2016 32

2016 A11N10 Chieu 2 B202C 060131 Tiếng Anh A11 4 Lê Nguyễn Thiên Thanh 6 9 __;04;05;06;07;08;09;10 26/09/2016 07/11/2016 28

2016 A11N10 Chieu 4 B202C 060131 Tiếng Anh A11 4 Lê Nguyễn Thiên Thanh 6 9 03;04;05;06;07;08;09;10 21/09/2016 09/11/2016 32

2016 A11N12 Chieu 3 B202A 060131 Tiếng Anh A11 4 Lê Nguyễn Thiên Thanh 6 9 __;04;05;06;07;08;09;10 27/09/2016 08/11/2016 28

2016 A11N12 Sang 6 B202A 060131 Tiếng Anh A11 4 Lê Nguyễn Thiên Thanh 1 4 03;04;05;06;07;08;09;10 23/09/2016 11/11/2016 32

2016 A11N08 Chieu 2 B102A 060131 Tiếng Anh A11 4 Lê Như Thảo 6 9 __;04;05;06;07;08;09;10 26/09/2016 07/11/2016 28

2016 A11N08 Chieu 4 B102A 060131 Tiếng Anh A11 4 Lê Như Thảo 6 9 03;04;05;06;07;08;09;10 21/09/2016 09/11/2016 32

2016 A21N4 Sang 4 B202C 060133 Tiếng Anh A21 4 Lương Minh Thu 1 4 __;04;05;06;07;08;09;10 28/09/2016 09/11/2016 28

2016 A21N4 Sang 6 B202C 060133 Tiếng Anh A21 4 Lương Minh Thu 1 4 03;04;05;06;07;08;09;10 23/09/2016 11/11/2016 32

2016 A11N05 Sang 4 B201A 060131 Tiếng Anh A11 4 Ngô Thị Phương Huyền 1 4 __;04;05;06;07;08;09;10 28/09/2016 09/11/2016 28

2016 A11N05 Sang 6 B201A 060131 Tiếng Anh A11 4 Ngô Thị Phương Huyền 1 4 03;04;05;06;07;08;09;10 23/09/2016 11/11/2016 32

2016 A11N07 Sang 2 B102C 060131 Tiếng Anh A11 4 Ngô Thị Phương Huyền 1 4 __;04;05;06;07;08;09;10 26/09/2016 07/11/2016 28

2016 A11N07 Sang 5 B102C 060131 Tiếng Anh A11 4 Ngô Thị Phương Huyền 1 4 03;04;05;06;07;08;09;10 22/09/2016 10/11/2016 32

2016 A11N09 Chieu 4 B102C 060131 Tiếng Anh A11 4 Ngô Thị Phương Huyền 6 9 __;04;05;06;07;08;09;10 28/09/2016 09/11/2016 28

2016 A11N09 Chieu 6 B102C 060131 Tiếng Anh A11 4 Ngô Thị Phương Huyền 6 9 03;04;05;06;07;08;09;10 23/09/2016 11/11/2016 32

2016 A21N2 Chieu 3 B202C 060133 Tiếng Anh A21 4 Nguyễn Kim Quang 6 9 __;04;05;06;07;08;09;10 27/09/2016 08/11/2016 28

2016 A21N2 Chieu 5 B202C 060133 Tiếng Anh A21 4 Nguyễn Kim Quang 6 9 03;04;05;06;07;08;09;10 22/09/2016 10/11/2016 32

2016 A21N1 Chieu 3 B102C 060133 Tiếng Anh A21 4 Nguyễn Văn Ninh 6 9 __;04;05;06;07;08;09;10 27/09/2016 08/11/2016 28

2016 A21N1 Chieu 5 B102C 060133 Tiếng Anh A21 4 Nguyễn Văn Ninh 6 9 03;04;05;06;07;08;09;10 22/09/2016 10/11/2016 32

2016 A11N11 Chieu 4 B202A 060131 Tiếng Anh A11 4 Tô Mỹ Viện 6 9 __;04;05;06;07;08;09;10 28/09/2016 09/11/2016 28

2016 A11N11 Sang 7 B202A 060131 Tiếng Anh A11 4 Tô Mỹ Viện 2 5 03;04;05;06;07;08;09;10 24/09/2016 12/11/2016 32

2016 A11N01 Sang 3 B101B 060131 Tiếng Anh A11 4 Trần Thị Cẩm Thơ 1 4 __;04;05;06;07;08;09;10 27/09/2016 08/11/2016 28

2016 A11N01 Sang 5 B102A 060131 Tiếng Anh A11 4 Trần Thị Cẩm Thơ 1 4 03;04;05;06;07;08;09;10 22/09/2016 10/11/2016 32

2016 A11N03 Chieu 3 B101B 060131 Tiếng Anh A11 4 Trần Thị Cẩm Thơ 6 9 __;04;05;06;07;08;09;10 27/09/2016 08/11/2016 28

2016 A11N03 Chieu 5 B101B 060131 Tiếng Anh A11 4 Trần Thị Cẩm Thơ 6 9 03;04;05;06;07;08;09;10 22/09/2016 10/11/2016 32

2016 A21N3 Sang 2 B201B 060133 Tiếng Anh A21 4 Võ Thụy Ngọc Dung 1 4 __;04;05;06;07;08;09;10 26/09/2016 07/11/2016 28

2016 A21N3 Sang 4 B201B 060133 Tiếng Anh A21 4 Võ Thụy Ngọc Dung 1 4 03;04;05;06;07;08;09;10 21/09/2016 09/11/2016 32

Ghi chú: Tiết 1: bắt đầu lúc 7:00

Tiết 2: bắt đầu lúc 7:50

Tiết 6: bắt đầu lúc 12:30
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